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Phát hành ngày 09/08/2021

TỔNG QUAN TTCK TRONG NƯỚC

TỔNG QUAN TTCK HSX HNX UPCOM VN30

Chỉ số Index 1.341,45 325,46 88,28 1.476,79 

%Thay đổi trong tuần 2,40% 3,37% 1,55% 2,04%

GTGD TB/ phiên (tỷ đồng) 20.515,26 3.340,72 1.314,08 14.239,40 

%Thay đổi so với tuần trước 22,06% 53,55% 18,78% 19,93%

KLGD TB/ phiên (triệu CP) 643,33 133,50 72,18 363,23 

%Thay đổi so với tuần trước 25,41% 50,20% 17,72% 18,90%

P/E 16,43 16,73 20,22 16,45

P/B 2,64 1,85 2,50 3,09

Diễn biến TTCK trong nước

VN-Index tiếp tục tăng điểm trong tuần đầu tiên của tháng 8

với mức tăng 31,4 điểm (2,4%) lên 1.341,45 điểm. Tương

tự, HNX-Index cũng tăng 10,61 điểm (3,37%) lên 325,46

điểm. UPCoM-Index tăng 1,35 điểm (1,55%) lên 88,28

điểm.

Điểm tích cực là khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái mua

ròng tích cực. Cụ thể, dòng vốn này trong tuần từ 2-6/8

mua vào 203 triệu cổ phiếu, trị giá 9.060 tỷ đồng, trong khi

bán ra 145,8 triệu cổ phiếu, trị giá 6.579 tỷ đồng. Tổng khối

lượng mua ròng ở mức 57,6 triệu cổ phiếu, tương ứng giá

trị mua ròng là 2.480,6 tỷ đồng, gấp 3,4 lần tuần trước.

Riêng sàn HoSE, khối ngoại đẩy mạnh mua ròng 2.413 tỷ

đồng (gấp 3,7 lần tuần trước đó), tương ứng khối lượng

mua ròng là 56,5 triệu cổ phiếu. Ở sàn HNX, khối ngoại có

tuần mua ròng thứ 4 liên tiếp với giá trị tăng 10% so với

tuần trước và ở mức hơn 28 tỷ đồng, tương ứng khối lượng

mua ròng là 241.754 cổ phiếu. Tại sàn UPCoM, khối ngoại

tiếp tục mau ròng gần 40 tỷ đồng, giảm 12% so với tuần

trước, tương ứng khối lượng mua ròng là 864.311 cổ phiếu.

Khối tự doanh của các công ty chứng khoán (CTCK) không

còn giữ được trạng thái mua ròng như ở tuần trước khi bán

ròng trên 348 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu tính về phương thức

khớp lệnh thì dòng vốn này vẫn mua ròng 176 tỷ đồng.

Diễn biến TTCK phái sinh

Đồ thị chỉ số VNINDEX

Thị trường phái sinh tăng nhẹ trong tuần, đóng cửa cao hơn

cuối tuần trước ở tất cả các chỉ số. Tính chung cả tuần,

VN30F1M tăng 1.93%, tương ứng 1.472.90 điểm; hợp đồng

VN30F2M cũng tăng 1.97% đạt ngưỡng 1.472.10 điểm, hợp

đồng VN30F1Q đóng cửa ở mức 1.472.80 điểm, tăng 1.99%,

VN30F2Q tăng mạnh nhất 2.12%, ở mức 1.470.80 điểm.

Hiện tại, chỉ số cơ sở VN30-Index đang ở mức 1.476.79

điểm, tăng 2.04% so với cuối tuần trước. Tâm lý thị trường đã

chuyển biến tích cực và các nhà đầu tư bắt đầu có dấu hiệu

mở vị thế mua.
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Diễn biến TTCK quốc tế

TTCK QT
Chỉ số 

Index

%Thay đổi 

trong tuần

Dow Jones 35.209 0,78%

S&P 500 4.437 0,95%

FTSE 100 7.123 1,29%

DAX 15.762 1,40%

Shang Hai 3.458 1,78%

Nikkei 27.820 1,97%

Phát hành ngày 09/08/2021
TỔNG QUAN TTCK QUỐC TẾ

Chốt phiên 06/08, Dow Jones tăng 144,26 điểm, tương

đương 0,41%, lên 35.208,51 điểm, vượt đỉnh 35.144,31

điểm thiết lập hôm 26/7. S&P 500 tăng 7,42 điểm, tương

đương 0,17%, lên 4.436,52 điểm, vượt đỉnh lịch sử 4.429,1

điểm thiết lập hôm 5/8. Nasdaq giảm 59,36 điểm, tương

đương 0,4%, xuống 14.835,76 điểm. Chốt tuần, Dow Jones

tăng 0,78%, S&P 500 tăng 0,94% còn Nasdaq tăng 1,11%.

Báo cáo việc làm tháng 7 tích cực giúp cho Dow Jones và

S&P 500 lập đỉnh, trong khi Nasdaq giảm.

Kết thúc phiên 06/08, Chỉ số MSCI châu Á – Thái Bình

Dương không gồm Nhật Bản giảm 0,15%. Tại Nhật Bản,

Nikkei 225 tăng 0,33% trong khi Topix tăng 0,019%. Thị

trường Trung Quốc đi xuống với Shanghai Composite giảm

0,24%, Shenzhen Component giảm 0,301%. Hang Seng

của Hong Kong giảm 0,097%. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc

giảm 0,18%. ASX 200 của Australia tăng 0,36%.

DIỄN BIẾN GIÁ HÀNG HÓA CÓ TÁC ĐỘNG ĐẾN TTCK

Tiền tệGiá vàng

Giá vàng ngày 6/8 lao dốc hơn 2%

xuống đáy hơn một tháng sau khi báo

cáo việc làm tháng 7 tại Mỹ tốt hơn

kỳ vọng, gia tăng khả năng Fed có

thể sớm siết hỗ trợ kinh tế hơn dự

báo.

Giá vàng giao ngay tại sàn New York

giảm 41 USD xuống 1.763,1

USD/ounce, trong phiên có lúc chạm

1.757,7 USD/ounce, thấp nhất kể từ

30/6.

Giá vàng tương lai giảm 2,5% xuống

1.763,1 USD/ounce.

Giá dầu

Giá dầu Brent tương lai giảm 59 cent,

tương đương 0,8%, xuống 70,7

USD/thùng.

Giá dầu WTI tương lai giảm 81 cent,

tương đương 1,2% xuống 68,28

USD/thùng.

Chốt tuần, giá dầu Brent giảm hơn

6%, tệ nhất 4 tháng, giá dầu WTI

giảm gần 7%, tệ nhất 9 tháng. Nhà

đầu tư lo ngại các biện pháp hạn chế

đi lại để ứng phó biến chủng Delta sẽ

làm chệch hướng đà phục hồi lực

cầu năng lượng thế giới.

Chỉ số US Dollar Index (DXY) đo

lường biến động của đồng bạc xanh

với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR,

JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở

mức 92,090 điểm, tăng 0,75% so với

thời điểm cuối tuần trước.
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PHÂN TÍCH KĨ THUẬT TTCK

Trong phiên giao dịch ngày 06/08/2021, VN-

Index xuất hiện điều chỉnh sau 9 phiên tăng

điểm liên tiếp. Chỉ số tạm dừng ngay trên vùng

1,320-1,340 điểm (đường SMA 50 ngày và

ngưỡng Fibonacci Projection 23.6%). Nếu chỉ

số vẫn giữ vững được vùng này thì tình hình sẽ

chưa quá bi quan.

Chỉ báo MACD đang tiến gần mức 0. Nếu vượt

lên trên mức này thì tình hình sẽ khả quan hơn.

Tuy nhiên, chỉ báo Relative Strength Index đã

điều chỉnh nhẹ sau khi test trendline tăng từ

tháng 03/2021 chứng tỏ nhịp rung lắc sẽ có khả

năng xuất hiện. Bên cạnh đó, chỉ số đang điều

chỉnh sau khi test lại đường Upper Band. Dải

Bollinger Bands đang thu hẹp và có dấu hiệu đi

ngang. Điều này thể hiện chỉ số sẽ khó có khả

năng bứt phá mạnh trong những phiên tới.

Trong trường hợp chỉ số rơi xuống dưới vùng

1,320-1,340 điểm thì hỗ trợ gần nhất sẽ là

đường SMA 100 ngày. Tại đây cũng có sự hiện

diện của đường Middle.

VNINDEX

Trong phiên giao dịch ngày 06/08/2021,

HNX-Index đóng cửa với mẫu hình nến Doji

ngay tại vùng kháng cự 320-330 điểm (đỉnh

cũ tháng 07/2021), qua đó cho thấy tâm lý

giằng co của nhà đầu tư.

Nếu chỉ số có thể vượt lên trên được vùng

này thì đà tăng của chỉ số sẽ được củng cố.

Chỉ báo MACD và chỉ báo Relative Strength

Index vẫn duy trì những tín hiệu khả quan

nên càng ủng hộ cho khả năng này. Khối

lượng giao dịch tiếp tục tăng trưởng chứng

tỏ nhà đầu tư đang giao dịch khá sôi động.

Đường SMA 50 ngày sẽ là hỗ trợ gần nhất

nếu trạng thái điều chỉnh bất ngờ xuất hiện

trở lại trong những phiên giao dịch tiếp

theo.

HNXINDEX

NHẬN ĐỊNH VÀ KHUYẾN NGHỊ

Tâm lý lạc quan của nhà đầu tư đã thể hiện ở chuỗi 4 phiên tăng điểm liên tiếp đầu tuần

qua. Trong phiên cuối tuần, VN-Index đã có lúc chạm ngưỡng 1.350 điểm cùng với diễn

biến tăng trên diện rộng. Tuy nhiên, áp lực bán bất ngờ tăng mạnh trong nửa cuối thời gian

của phiên giao dịch cuối tuần đã kéo chỉ số rời xa ngưỡng kháng cự quan trọng này.

Sau nhịp hồi phục gần 120 điểm trong 3 tuần, VN-Index đang gặp kháng cự ngắn hạn tại

ngưỡng 1.350. Trong tuần sau khả năng thị trường sẽ chịu áp lực điều chỉnh ngắn hạn.

Ngưỡng hỗ trợ gần nhất của chỉ số là vùng 1.300 - 1.310 điểm.
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THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý TRONG TUẦN

BỨC TRANH KINH TẾ VĨ MÔ

THÔNG TIN TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC ĐẾN THỊ TRƯỜNG

Tỷ giá:  Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam (VND) và đô la Mỹ (USD) ngày 07/08 được Ngân hàng Nhà nước 

công bố là 23.167 đồng/USD, giảm 13 đồng so với tuần trước. 

Lãi suất: Thị trường tiền tệ liên ngân hàng tuần từ 02/08-08/08, tính đến ngày 05/08, lãi suất bình quân liên

ngân hàng tăng giảm trái chiều. Cụ thể, lãi suất qua đêm giảm còn 0,93%/năm, lãi suất tuần giảm nhẹ xuống

1,16%, kì hạn 1 tháng giảm còn 1,43%, kì hạn 3 tháng tăng lên 1,85%, trong khi kì hạn 6 tháng giảm xuống

2,60%.

Lô thuốc Remdesivir điều trị Covid-19 đầu tiên về Việt Nam. 50.000 lọ thuốc Remdesivir điều trị Covid-19 đầu tiên do

Tập đoàn Vingroup mua đã về đến TP HCM vào tối 5/8. Đây là lô thuốc đầu tiên trong tổng số 500.000 lọ mà tập đoàn mua

để trao tặng Bộ Y tế trong tháng 8. Remdesivir là thuốc kháng virus được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa

Kỳ (FDA) phê duyệt điều trị cho bệnh nhân Covid-19 từ 22/10/2020. Với khả năng rút ngắn thời gian chữa trị và đẩy nhanh

phục hồi ở bệnh nhân diễn tiến nặng, Remdesivir đã được 50 quốc gia như Mỹ, EU, Úc, Nhật Bản, Singapore, Ấn Độ... đưa

vào phác đồ điều trị và là một trong những loại thuốc đặc trị khó tiếp cận hàng đầu thế giới. Với 500.000 lọ, số thuốc trên có

khả năng hỗ trợ điều trị cho khoảng 80.000-100.000 bệnh nhân Covid-19.

Cho phép thử nghiệm lâm sàng Nano Covax giai đoạn 3 liều 25mcg. Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học

Quốc gia đã thống nhất nghiệm thu kết quả TNLS giai đoạn 1 vaccine Nano Covax với dữ liệu theo dõi đến tháng thứ 6 kể

từ liều tiêm đầu tiên của giai đoạn 1 trên 60 người tình nguyện với 3 mức liều 25 mcg, 50 mcg, 75 mcg. Chúng ta rút gọn

thủ tục hành chính để nhanh chóng có vaccine trong nước nhưng cũng phải đảm bảo tính khoa học và khách quan.

Số ca nhiễm covid-19 trong nước vượt con số 200.000. Bộ Y tế sáng 8/8 công bố Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh

Covid-19 ghi nhận 4 ca nhập cảnh và 4.937 ca ở 23 tỉnh thành, trong đó có 1.274 ca cộng đồng. Số ca mới nâng tổng số ca

nhiễm tại TP HCM lên 119.802, Bình Dương 25.906, Long An 10.115,… Tổng số ca nhiễm cộng đồng từ ngày 27/4 đến nay

lên 201.692, ghi nhận ở 62 tỉnh thành. Tổng số ca được điều trị khỏi: 66.637.

Nhiều ngành sản xuất quan trọng lao dốc vì COVID-19. Số liệu cập nhật của Bộ Công Thương đến hết tháng 7 cho thấy,

việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội tại nhiều tỉnh, thành phố như Hà Nội, TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai và 16

tỉnh, thành phía Nam đã kéo theo sự gián đoạn của các chuỗi cung ứng và khiến nhiều ngành hàng sản xuất công nghiệp

gặp khó. Theo đó, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tổng thể tháng 7/2021 chỉ tăng 1,8% so với tháng trước và

tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng thấp nhất trong 7 tháng qua (trừ tháng 2 có số ngày làm việc ít nhất).

Tính chung 7 tháng qua, chỉ số sản xuất tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước, song có nhiều ngành giảm mạnh.

PMI ASEAN tháng 7 xuống còn 44,6 điểm, với 5/7 nước có điều kiện kinh doanh giảm. Chỉ số PMI toàn phần giảm

thành mức thấp của 13 tháng là 44,6 trong tháng 7, tức là nằm sâu hơn trong vùng suy giảm so với kết quả của tháng 6 là

49 điểm. Hơn nữa, số liệu mới nhất cho thấy sức khỏe của lĩnh vực sản xuất giảm nhanh nhất lần thứ 5, và mức suy giảm

nhìn chung là mạnh. Việt Nam ghi nhận tốc độ suy giảm chậm lại một chút trong tháng 7. Mặc dù vậy, kết quả chỉ số PMI

toàn phần 45,1 cho thấy mức suy giảm nói chung là mạnh.

THÔNG TIN DỰ KIẾN TUẦN TỚI

 Thông tin mới nhất về tình hình chống Covid-19 tại Việt Nam;

 (14/08) Báo cáo kết quả phân tíchsố liệu và quy trình của 2 đơn vị tham gia nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng

vaccine nano covax.

THÔNG TIN TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC ĐẾN THỊ TRƯỜNG
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THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN HSX

Mã CK % thay đổi
Giá đóng 

cửa

TCD 33,08% 17.700

HAI 29,73% 4.320

DAH 29,53% 12.150

VOS 28,06% 9.950

STG 26,27% 22.350

BFC 26,11% 35.500

VNL 18,28% 22.000

MHC 17,92% 10.200

HAH 17,78% 52.000

TSC 17,15% 11.200

Top 

tăng

mạnh 

nhất

Mã CK % thay đổi
Giá đóng 

cửa

L10 -15,64% 15.100

TMS -13,24% 53.100

PSH -11,03% 17.750

PGI -10,39% 22.850

HU1 -7,87% 8.200

CVT -6,48% 37.500

VCF -5,91% 237.100

NHH -5,79% 42.300

PTC -5,00% 9.310

FUCVREIT -4,80% 10.900

THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN HNX

Top 

giảm

mạnh 

nhất

Mã CK % thay đổi
Giá đóng 

cửa

VE2 36,36% 15.000

PGT 31,82% 5.800

PCG 26,32% 7.200

VIG 23,68% 4.700

KST 20,87% 27.800

PEN 20,55% 8.800

GDW 20,38% 25.400

NSH 20,31% 7.700

VC3 18,81% 24.000

BTS 16,95% 6.900

Top 

tăng

mạnh 

nhất

Mã CK % thay đổi
Giá đóng 

cửa

SIC -19,35% 15.000

GMX -12,55% 20.900

GMX -12,55% 20.900

SAF -11,52% 46.100

VC9 -10,75% 8.300

BTW -10,00% 36.000

KTT -9,72% 6.500

KTT -9,72% 6.500

BDB -9,43% 9.600

DVG -9,38% 8.700

Top 

giảm

mạnh 

nhất

Mã CK % thay đổi
Giá đóng 

cửa

MVN 96,51% 34.390

SSH 84,72% 39.900

SPC 68,06% 18.487

BLN 52,27% 13.857

VLG 50,94% 8.000

IPA 47,54% 53.557

VTQ 39,76% 45.700

IHK 39,71% 19.000

IHK 39,71% 19.000

HLR 38,78% 6.800

Top 

tăng

mạnh 

nhất

Mã CK % thay đổi
Giá đóng 

cửa

BMN -39,87% 9.500

TSJ -35,80% 17.333

PIS -32,68% 9.964

NAU -32,29% 6.500

TTS -31,55% 6.640

FRM -29,00% 14.200

HRB -26,09% 17.000

RAT -26,00% 7.400

DAR -24,00% 3.800

USC -20,00% 5.600

Top 

giảm

mạnh 

nhất

THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN UPCOM
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DIỄN BIẾN GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI SÀN HSX

DIỄN BIẾN GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI

Giao dịch khối ngoại HSX HNX UPCOM

Tổng GTGD ròng (tỷ đồng) 2.411,11 28,10 39,61 

Tổng KLGD ròng (triệu CP) 56,30 0,24 0,86 

TOP MUA RÒNG

Mã CK
KLCP ròng 

(CP)

GTGD ròng 

(triệu đồng)

VHM 9.188.700 985.151

STB 23.029.200 702.330

SSI 11.338.600 639.145

MBB 12.837.700 379.368

HDB 5.998.500 208.072

TOP BÁN RÒNG

Mã CK KLCP ròng (CP)
GTGD ròng 

(triệu đồng)

VIC (3.287.500) (374.696)

VNM (2.343.030) (203.751)

VRE (5.589.908) (155.853)

GAS (1.109.900) (103.570)

SZC (1.481.700) (63.571)

THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN HNX

THỐNG KÊ TOP CỔ PHIẾU SÀN UPCOM

TOP MUA RÒNG

Mã CK
KLCP ròng 

(CP)

GTGD ròng 

(triệu đồng)

VND 1.662.113 79.189

DXS 1.472.600 39.674

THD 20.200 4.251

PAN 78.100 2.102

CDN 66.500 1.904

TOP BÁN RÒNG

Mã CK
KLCP ròng 

(CP)

GTGD ròng 

(triệu đồng)

VCS (183.626) (22.184)

PVS (704.450) (17.836)

NTP (353.770) (17.121)

SHB (555.468) (15.348)

PLC (317.240) (9.881)

TOP MUA RÒNG

Mã CK
KLCP ròng 

(CP)

GTGD ròng 

(triệu đồng)

VEA 697.200 30.055

BSR 874.200 17.011

ACV 221.508 16.851

MCH 108.851 13.702

CTR 68.450 5.702

TOP BÁN RÒNG

Mã CK
KLCP ròng 

(CP)

GTGD ròng 

(triệu đồng)

QNS (744.281) (32.850)

LTG (267.100) (10.232)

MPC (105.400) (3.690)

NTC (4.600) (861)

FOC (6.400) (711)
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DIỄN BIẾN GIAO DỊCH KHỐI NGOẠI (tiếp)
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KHUYẾN CÁO

Bản tin Thị trường Chứng khoán Tuần của ABS tổng hợp và đưa ra những khuyến nghị đầu tư mang tính chất

tham khảo, nhằm hỗ trợ khách hàng. ABS không có bất cứ cam kết hay đảm bảo gì đối với tính chính xác của

các thông tin đồng thời không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào liên quan đến việc khai thác thông tin từ

bản tin Thị trường Chứng khoán Tuần này.

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN BÌNH

Hội sở Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh

Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, P201, Toà nhà Smart View, 161A-163-165 Trần Hưng Đạo,

Q. Đống Đa, Hà Nội Q1, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (024) 35624626;  Fax: (024) 35624628 Tel:(028) 3838 9655 - Fax: (028) 3838 9656

Chi nhánh Đà Nẵng Chi nhánh Hải Phòng

Tầng 8, tòa nhà An Bình Bank, số 255 Lê 

Duẩn, P. Tân Chính, Q. Thanh Khê, TP. Đà 

Nẵng

Phòng 131-132, Tầng 1, Tòa nhà Thành Đạt 1, Số 3 Lê 

Thánh Tông,  Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

Tel: (0236) 365 3992 - Fax: (0236) 365 3991 Tel: (0225) 356 9190 - Fax: (0225) 356 9191

Chi nhánh Bắc Ninh Chi nhánh Thái Bình

10 Nguyễn Đăng Đạo, Tiền An, TP.Bắc Ninh 399 Lê Quý Đôn, TP.Thái Bình

Tel:  (0222) 389 3088 - Fax: (0222) 389 3087 Tel: (0227) 625 5556 - Fax: (0227) 625 5557

Chi nhánh 

Huế
Chi nhánh Vũng Tàu

Tầng 2, số 38 Bến Nghé, Phường Phú Hội, TP. Huế
Tầng 1, Số 370 Lê Hồng Phong, Phường 3, TP. Vũng Tàu, 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Tel: (0234) 393 5936 - Fax: (0234) 383 1656 Tel: (0254) 354 3166 - Fax: (0254) 354 3168

Sàn giao dịch Hoàng Cầu Sàn giao dịch Láng Hạ

Tầng 1, Tòa nhà GELEXIMCO, số 36 Phố Hoàng Cầu, 

Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

101 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Tel: (024) 3562 4626 máy lẻ 366/368 Tel: (024) 3562 4626 máy lẻ 666/712 - Fax: (024) 3562 4628

Chi nhánh Cần Thơ

Số 468 Đường 30.4, Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Tel: (0292) 376 8098 Fax: (0292) 373 2556

Phòng Phân Tích

Tầng 16, Tòa nhà Geleximco, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: (024) 35624626     số máy lẻ: 135

www.abs.vn


